PHỤ LỤC VI
LƯỢC ĐỒ ỨNG DỤNG TRONG TRAO ĐỔI, PHÂN PHỐI VÀ CẬP NHẬT DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH VÀ SIÊU DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT ngày 04/10/2010 Quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính)

I. LƯỢC ĐỒ ỨNG DỤNG GML ÁP DỤNG TRONG TRAO ĐỔI, PHÂN PHỐI VÀ CẬP NHẬT DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH
1. Quy định dạng lược đồ ứng dụng
a) Dạng lược đồ ứng dụng: GML;
b) Tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan: ISO 19136:2007;
c) Tên lược đồ ứng dụng GML: DC-GML 1.0;
d) Bảng mã ký tự để mã hoá: UTF8.
2. Quy định về tên tệp dữ liệu GML
Tên tệp dữ liệu GML cho cơ sở dữ liệu địa chính các cấp được đặt theo quy tắc: DC-[Mã đơn vị hành chính].gml

Mã đơn vị hành chính: là mã của đơn vị hành chính các cấp
Ví dụ: DC-13633.gml (phường Hạ Long – thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định)
Tên tệp dữ liệu GML khi đồng bộ hóa dữ liệu địa chính giữa các cấp được đặt theo quy tắc: DC-BD-[Ngày tạo]-[Mã đơn vị hành chính].gml

Ngày tạo: là ngày tạo lập file dữ liệu biến động

Mã đơn vị hành chính: là mã của đơn vị hành chính các cấp

Ví dụ: DC-BD-01012010-13633.gml (Dữ liệu biến động tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2010 của phường Hạ Long – thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định)

3. Quy định về tên nhóm dữ liệu địa chính
Danh mục các nhóm thông tin dữ liệu địa chính được quy định thống nhất tại Phụ lục I của Thông tư này.

Tên của các nhóm thông tin dữ liệu địa chính có dạng như sau: DC_[TenNhom] 
TenNhom: là tên tiếng việt không dấu của nhóm được viết liền nhau và viết hoa các chữ cái đầu tiên.

Ví dụ: DC_DiaChi (nhóm Địa chỉ)

4. Mẫu lược đồ ứng dụng của các nhóm thông tin dữ liệu địa chính
Mẫu lược đồ ứng dụng GML được cung cấp ở trang thông tin điện tử của Tổng cục Quản lý đất đai tại địa chỉ www.gdla.gov.vn/chuantraodoidc.
Ví dụ mẫu về lược đồ GML của nhóm thông tin Cá nhân:
	DC_CaNhan

	<!-- Cá nhân -->

 <element name="DC_CaNhan" type="DC:DC_CaNhanType" substitutionGroup="DC:_DC_Nguoi" />

 <complexType name="DC_CaNhanType">

 <complexContent>

 <extension base="DC:DC_NguoiType">

 <sequence>

 <element name="loaiDoiTuong" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

 <element name="hoTen" type="DC:DC_HoTenPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

 <element name="gioiTinh" type="DC:DC_LoaiGioiTinhType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

 <element name="ngaySinh" type="date" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

 <element name="namSinh" type="integer" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

 <element name="chungMinhThuNhanDan" type="DC:DC_ChungMinhNhanDanPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

 <element name="hoChieu" type="DC:DC_HoChieuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

 <element name="diaChiThuongTru" type="DC:DC_DiaChiPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

 </sequence>

 </extension>

 </complexContent>

 </complexType>

 <complexType name="DC_CaNhanPropertyType">

 <sequence>

 <element ref="DC:DC_CaNhan" maxOccurs="1" minOccurs="1" />

 </sequence>

 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup" />

 </complexType>


II. LƯỢC ĐỒ ỨNG DỤNG XML ÁP DỤNG TRONG TRAO ĐỔI VÀ PHÂN PHỐI SIÊU DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH
1. Quy định dạng lược đồ ứng dụng 

a) Tên khuôn dạng: XML; 

b) Tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan: ISO 19136:2007;

c) Tên lược đồ ứng dụng XML: DC-XML 1.0;

d) Bảng mã ký tự để mã hoá: UTF8.

2. Quy định về tên tệp dữ liệu XML

a) Trường hợp siêu dữ liệu được lập theo đơn vị hành chính thì đặt tên như sau:

Tên tệp dữ liệu XML là: DC-[Mã đơn vị hành chính].xml

 Mã đơn vị hành chính: là mã của đơn vị hành chính các cấp

Ví dụ: DC-13633.xml (phường Hạ Long – thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định)

b) Trường hợp siêu dữ liệu được lập theo phạm vi tờ bản đồ thì đặt tên như sau:

Tên tệp dữ liệu XML là:DC-[Mã đơn vị hành chính]-[Số tờ bản đồ].xml

Ví dụ: DC-13633-2.xml (tờ bản đồ số 2 của phường Hạ Long – thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định)

c) Trường hợp siêu dữ liệu địa chính đựơc lập theo khu đo thì đặt tên như sau: 

Tên tệp dữ liệu XML là: DC-[Tên khu đo ].xml

Ví dụ: DC-Langco.xml

3. Quy định về tên nhóm siêu dữ liệu địa chính

Danh mục, tên của các nhóm thông tin siêu dữ liệu địa chính được quy định thống nhất tại Phụ lục III của Thông tư này.

Ví dụ: MD_ReferenceSystem (nhóm thông tin Hệ quy chiếu)

4. Mẫu lược đồ ứng dụng của các nhóm thông tin siêu dữ liệu địa chính

Mẫu lược đồ ứng dụng XML được cung cấp ở trang thông tin điện tử của Tổng cục Quản lý đất đai tại địa chỉ www.gdla.gov.vn/chuantraodoiSieudulieudc.

Ví dụ mẫu về lược đồ XML của nhóm thông tin về mô tả chất lượng dữ liệu:

	Thông tin về chất lượng dữ liệu

	<!-- ================== DQ_DataQuality ================== -->


<complexType name="DQ_DataQuality">



<sequence>




<element name="scope" type="DQ_Scope"/>




<element name="lineage" minOccurs="0">





<complexType>






<sequence>







<element ref="LI_Lineage"/>






</sequence>





</complexType>




</element>




<element name="report" minOccurs="0">





<complexType>






<sequence>







<element ref="DQ_Element" maxOccurs="unbounded"/>






</sequence>





</complexType>




</element>



</sequence>


</complexType>


<element name="DQ_DataQuality" type="DQ_DataQuality">



<annotation>




<documentation>




</documentation>



</annotation>


</element>
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